
UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

    TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG 

 

Số:        /BC-TH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vinh Quang, ngày          tháng      năm 2024 

BÁO CÁO 

Quy trình, tiến độ thời gian và kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 

 đề xuất sử dụng trong nhà trường năm học 2024 - 2025 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGD ĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số  438/QĐ-BGD ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BGD ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phê duyệt danh 

mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc phê duyệt  

sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ  Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT  ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt  sách giáo 

khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 506/ QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  phê duyệt sách giáo 

khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
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Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4119/2023/QĐ-BGDĐT, ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo 

khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa Tiếng Trung lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 392/2024/QĐ-BGDĐT, ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo 

khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của UBND thành phố Hải Phòng Về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Công văn số 480/SGDĐT-GDTH ngày 20/02/2024 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn lựa chọn  sách giáo 

khoa (SGK) từ năm học 2024-2025; Công văn số 141/PGDĐT- GDTH ngày 22 tháng 02 năm 2024 về việc hướng dẫn triển 

khai lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024 – 2025 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo; 

Căn cứ Công văn số 141/PGDĐT-GDTH ngày 22/02/2024 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn lựa chọn  sách giáo khoa 

(SGK) từ năm học 2024-2025. 

Thực hiện kế hoạch của trường Tiểu học Vinh Quang về việc triển khai, hướng dẫn nghiên cứu để lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2024-2025. 

Trường Tiểu học Vinh Quang báo cáo kết quả như sau:  

 1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện:` 

- Triển khai Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Các Quyết định  của UBND Thành phố Hải Phòng về việc ban hành tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng; Công văn số 141/PGDĐT- 

GDTH ngày 22 tháng 02 năm 2024 về việc hướng dẫn triển khai lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024 - 2025 của Phòng 

Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo. 
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- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện đúng quy trình; tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và lựa 

chọn theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Thực hiện công khai kết quả đề xuất lựa chọn sách qua các 

hội nghị như sau: 

+ Họp Hội đồng sư phạm triển khai nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thành lập Hội 

đồng lựa chọn SGK, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên. 

+  Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức cho giáo viên dự Hội thảo SGK lớp 5, nghiên cứu nhận xét đánh giá 

các bản sách trong các bộ sách giáo khoa. Họp tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 1,2,3,4,5 

sử dụng năm học 2024-2025 và đề xuất lên Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường. 

+ Hội đồng lựa chọn SGK họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; thẩm 

định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên theo quy định tại khoản 2 

Điều 7 của Thông tư 27/2023; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành biên bản (gồm các nội 

dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; danh mục sách giáo khoa được lựa 

chọn của các tổ chuyên môn), biên bản có chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

- Tiến độ thời gian: 

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 theo chương trình GDPT 

2018 trong 2 ngày theo Giấy mời số 138/GM-PGDTH-TH của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo  ngày 21/02/2024 cụ 

thể: 

Ngày 27/02/2024 - Hình thức trực tuyến (Đối với các môn và Bộ sách Tiếng Anh 5 - Macmillan Next Move).  

* Thời gian: 01 ngày 

Ngày 28/02/2024 - Hình thức trực tiếp (Đối với môn Tiếng Anh)  

* Thời gian: 01 ngày 

- Từ ngày 24/2-08/3: Cán bộ, giáo viên tự đọc, tìm hiểu, nghiên cứu sách GK lớp 1,2,3,4,5 trong các bộ sách, đối 

chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của 
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mỗi đầu SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, 

phương pháp dạy học. Các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn chứng cụ thể. 

- Ngày 09/3/2024: Họp tổ chuyên môn thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 1,2,3,4,5 sử dụng trong năm 

học 2024-2025. Tổ trưởng tổ chuyên môn tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ 

ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập danh mục sách giáo khoa. 

- Ngày 13/3/2024: Hội đồng lựa chọn SGK họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ 

chuyên môn; thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên theo 

quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 27/2023; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành 

biên bản (gồm các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; danh mục 

sách giáo khoa được lựa chọn của các tổ chuyên môn), biên bản có chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

3. Kết quả lựa chọn Danh mục SGK lớp 1,2,3,4,5 đề xuất  sử dụng tại trường năm học 2024-2025: 

Sau khi  thảo luận, đánh giá  các bản sách giáo khoa  lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 , lớp 5 cùng với kết quả lựa chọn sách giáo 

khoa do tổ chuyên môn đề xuất,  100%  thành viên dự Hội nghị  nhất  trí  lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 thực hiện năm 

học 2024 -2025.   Nhà trường báo cáo danh mục sách giáo khoa đã lựa chọn và số lượng sách giáo khoa để giảng dạy trong chương 

trình lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2024 - 2025 như sau: 

* Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025. 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Dự kiến 

số lượng           

(quyển) 

1 Tiếng Việt 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Lê Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị 

Lan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 
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2 Toán 1 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 

Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 

3 Đạo đức 1 
Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 

4 TN Xã hội 1 
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 

biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 

5 GD Thể chất 1 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 

6 Âm nhạc 1 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 

7 Mĩ thuật 1 
Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), 

Phạm Duy Anh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 

8 HĐ trải nghiệm 1 
Bùi Sĩ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ 

biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

120 
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9 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

 

120 

 

* Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025. 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Dự kiến 

số lượng    

(quyển) 

1 Tiếng Việt 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị 

Hiền Lương (Đồng chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, 

Đặng Thị Hảo Tâm. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 

2 Toán 2 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh 

NXB Giáo 

dục VN 
126 

3 Đạo Đức 2 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị 

Tuyết Mai. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 
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4 
Tự nhiên và xã 

hội 2 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 

Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng 

Quý Tinh. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 

5 
Giáo dục Thể 

chất 2 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu.Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành 

Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 

6 Âm nhạc 2 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần 

Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 

7 Mỹ thuật 2 

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan 

Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị 

Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. 

NXB Giáo 

dục VN 
126 
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9 

Tiếng Anh 2 

(English 

Discovery) 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga. 
NXB ĐH Sư 

phạm 126 

  * Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025. 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Dự kiến 

số lượng    

(quyển) 

1 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Trần Kim Phượng. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ 

Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

2 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

3 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn 

Thị Việt Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 
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4 
Tự nhiên và Xã 

hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 

biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, 

Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

5 Tin học 3 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

7 Công nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn 

Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

8 
Giáo dục Thể 

chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương 

(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

9 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Nga, Đặng Khánh Nhật. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

10 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn 

Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch 

Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần 

Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

100 
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12 

Tiếng Anh 3 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 100 

                  

      * Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025. 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Dự kiến số 

lượng    

(quyển) 

 

1 

 

Tiếng Việt 4 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

2 Toán 4 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 
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3 Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

4 
Lịch sử và Địa lí 

4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch | Nhà xuất 

bản sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

5 
Khoa học 4 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

6 Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi 

Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

7 
Giáo dục Thể 

chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 
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8 Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

9 Mĩ thuật 4 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 

Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị 

Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 4 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần 

Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

11 
Tin học 4 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 

12 

 

Tiếng Anh 4 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

145 
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  * Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025. 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Dự kiến số 

lượng    

(quyển) 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

2 Toán 5 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

3 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 
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4 
Lịch sử và Địa 

lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

130 

5 
Khoa học 5 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

130 

6 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

7 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 
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8 
Giáo dục Thể 

chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 

biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

9 Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

10 Mĩ thuật 5 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu 

Trang. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần 

Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
130 

 

 

 12 

 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương. 

Công ty cổ phần 

công nghệ Bình 

Minh 

130 
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Trên đây là báo cáo của trường Tiểu học Vinh Quang về quy trình, tiến độ thời gian và kết quả lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đề xuất sử dụng trong nhà trường năm học 2024 - 2025. Kính mong nhận được ý kiến 

chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để kịp thời triển khai thực hiện trong năm học 2024-2025. 

 

Nơi nhận:  

- SGDĐT, PGD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT.                         

                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Thị Thu Hồng 
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